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      TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       QUẬN BÌNH THẠNH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                     

               

Bản án số: 10/2023/HS-ST 

Ngày: 12/01/2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Minh Thuận. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Lê Hữu Luân 

Nghề Nghệp: Giáo viên - Hiệu phó Trường tiểu học Lam Sơn, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2/ Ông Trần Hưng 

Nghề Nghệp: Cán bộ Ủy ban nhân dân quận Bình quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh.   
- Thư ký phiên tòa: Ông Mai Xuân Tùng – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Ngọc Mai Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 

186/2022/HSST ngày 23 tháng 12 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 03/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2022, đối với: 

Bị cáo Nguyễn Hương T, sinh ngày 20/5/2002, tại: TP. Hồ Chí Minh; 

Nơi đăng ký HKTT:Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh; Nơi ở hiện tại: Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh; nghề Nghệp: không; trình độ học vấn: 7/12; giới tính: Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B, sinh năm 

1964 và bà: Phạm Thị Thu H, sinh năm 1971; vợ, con: chưa; Gia đình có 02 anh 

em, bị can là con thứ hai trong gia đình. 

Tiền sự: không; tiền án: không; 

Nhân thân:  

- Từ năm 2002-2008: đi học, sống cùng gia đình; 

- Từ năm 2008 đến nay: nghỉ học, đi làm phụ giúp gia đình 

Tạm giam từ ngày 13/9/2022. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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- Bị hại: Cháu Phạm Trần Thanh Ngh, sinh ngày 09/9/2008 

Địa chỉ: Lê Quang Định, Phường 14, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh (có mặt tại phiên tòa). 

Người giám hộ cho cháu Phạm Trần Thanh Ngh:  

- Bà Trần Ngọc L, là mẹ của bị hại. 

Địa chỉ: Lê Quang Định, Phường 14, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh (có mặt tại phiên tòa). 

- Ông Phạm Minh T, là cha của bị hại 

Địa chỉ: Lê Quang Định, Phường 14, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh (có mặt tại phiên tòa).  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Bà Phan Thị Ngọc Th, 

trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố Hồ Chí 

Minh (có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Do có tình cảm với nhau và buồn chuyện gia đình nên ngày 26/4/2022 

cháu Phạm Trần Thanh Ngh, sinh ngày 09/9/2008 đã bỏ nhà đi và gọi điện thoại 

rủ bạn trai là Nguyễn Hương T đi chơi. Sau đó, Ngh hỏi T là có chỗ nào để ở 

tạm không vì Ngh đang buồn chuyện gia đình không muốn về nhà. T dẫn Ngh 

đến phòng trọ của Phạm Anh T là em họ của T tại lầu 1 nhà Vạn Kiếp, phường 

3, Bình Thạnh để ở tạm. Tối ngày 28/4/2022 sau khi cả nhóm đi chơi về, T nằm 

ôm Ngh nói chuyện đến khoảng 03 giờ 30 ngày 29/4/2022 thì cả hai nảy sinh ý 

định quan hệ tình dục. Ngh mở cặp xách của Ngh lấy bao cao su đeo cho T, cả 

hai thực hiện hành vi giao cấu với nhau khoảng 20 phút thì T xuất tinh vào bao 

cao su. Sau đó, cả hai ôm nhau ngủ đến sáng ngày 29/4/2022 thì T về nhà của 

mình để giặt đồ. Đến khoảng 19 giờ 00 ngày 29/4/2022, bố của cháu Ngh là anh 

Phạm Minh T qua tìm kiếm biết cháu Ngh ở Vạn Kiếp, phường 3, Bình Thạnh 

nên đến đón về nhà. Sau khi về nhà cháu Ngh thừa nhận đã quan hệ tình dục với 

T nên anh Tài đến Công an phường 3 trình báo vụ việc. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hương T thừa nhận hành vi phạm tội của 

mình như đã nêu trên. 

Theo Bản kết luận giám định pháp y về tính dục số 55/TD.22 ngày 

20/5/2022 của Trung tâm pháp y Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh kết luận:  

- Màn trinh: dãn rộng, không rách 

- Không thấy tinh trùng trong dịch phết âm đạo, vùng âm hộ và hậu môn 

- Hiện diện ADN người nam trong dịch phết âm đạo, vùng âm hộ và hậu 

môn nhưng không đủ cơ sở để so sánh với ADN của đối tượng." 

Vật chứng: 

- 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu hồng thu giữ của Nguyễn Hương T 

dùng để liên lạc với Phạm Trần Thanh Ngh. 

Về trách nhiệm dân sự: bị hại Phạm Trần Thanh Ngh và gia đình không 
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có yêu cầu bồi thường. 

Tại bản Cáo trạng số 09/CT-VKSBTh ngày 20 tháng 12 năm 2022, Viện 

kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn 

Hương T về tội: “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo 

khoản 1 Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên Tòa: 

Sau khi kết thúc phần thủ tục xét hỏi, Đại diện viện kiểm sát nhân dân 

quận Bình Thạnh giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, phát biểu ý 

kiến giữ nguyên quan điểm như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố, đồng thời đề 

nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 145; Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự năm 2015; Xử phạt bị cáo Nguyễn Hương T mức án từ 01 năm 

06 tháng đến 02 năm 06 tháng tù. 

Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề cập xử lý phần trách nhiệm dân 

sự và xử lý vật chứng. 

Bị hại Phạm Trần Thanh Ngh xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

Bà Trần Ngọc L, là mẹ của bị hại cho rằng mức án mà Viện kiểm sát luận 

tội từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm 06 tháng tù là chưa tương xứng với hành vi 

của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử mức án cao hơn để giáo dục và răng đe đối 

với bị cáo. Ông Phạm Minh T, là cha của bị hại không có ý kiến tranh luận. 

Bà Phan Thị Ngọc Th, trợ giúp viên pháp lý là người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của bị hại: Mặc dù, trong vụ án này có một phần lỗi của bị hại, bị 

cáo là người đã thành niên có đủ năng lực nhận thức hành vi giao cấu với người 

từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là hành vi vi phạm pháp luật. Ở độ tuổi này 

nhận thức pháp luật của bị hại có phần còn hạn chế. Bị cáo phải biết người bị 

hại là trẻ em khi thực hiện hành vi giao cấu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự 

phát triển bình thường của người bị hại, đang là học sinh bị hại vì sự việc trên 

đã bỏ học ảnh hưởng đến tương lai sau này. Tuy nhiên, gia đình bị hại không 

yêu cầu bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần, bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo.  

Hành vi của bị cáo bị cáo cấu thành tội: “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi” theo khoản 1 Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. Do vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với 

tính chất và hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra.   

Bị cáo Nguyễn Hương T đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội 

dung Cáo trạng, bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, 

chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Điều tra viên, Kiểm 

sát viên, khi thực hiện hành vi cũng như ban hành các Quyết định tố tụng đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình 
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sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác, không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong vụ án này đã thực hiện 

là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã khai nhận đã tự nguyện 01 lần 

quan hệ tình dục với bị hại tại phòng trọ của Phạm Anh T là em họ của T tại lầu 

1 nhà số Vạn Kiếp, phường 3, Bình Thạnh 

Theo Bản kết luận giám định pháp y về tính dục số 55/TD.22 ngày 

20/5/2022 của Trung tâm pháp y Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh kết luận: " 

- Màn trinh: dãn rộng, không rách 

- Không thấy tinh trùng trong dịch phết âm đạo, vùng âm hộ và hậu môn 

- Hiện diện ADN người nam trong dịch phết âm đạo, vùng âm hộ và hậu 

môn nhưng không đủ cơ sở để so sánh với ADN của đối tượng." 

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai 

của người bị hại, lời khai của những người làm chứng và phù hợp với các chứng 

cứ khác đã được thu thập tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, Cáo trạng số 09/CT-VKSBTh 

ngày 20 tháng 12 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Hương T về tội: “Giao cấu với người từ đủ 

13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo khoản 1 Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017. 

[3] Xét về tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, bị cáo là người đã thành niên có đủ năng lực nhận thức hành vi 

giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là hành vi vi phạm pháp 

luật, mặc dù giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ tình cảm yêu thương nhau, 

nhưng tính đến ngày bị xâm phạm thì bị hại chưa đủ 16 tuổi, ở độ tuổi này nhận 

thức pháp luật của bị hại có phần còn hạn chế. Bị cáo phải biết người bị hại là 

trẻ em khi thực hiện hành vi giao cấu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát 

triển bình thường của người bị hại được pháp luật bảo vệ. Vì ham muốn dục 

vọng của bản thân mà bị cáo đã thực hiện hành vi giao cấu 01 lần với bị hại là 

tình tiết định khung được quy định tại khoản 1 Điều 145 Bộ luật hình sự. Do 

vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với tính chất và hậu quả do 

hành vi phạm tội của mình gây ra. 

[4] Về tình tiết tiết tăng nặng trách nhiệm hình: Bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[5] Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Hội 

đồng xét xử xét thấy, bị cáo trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, chưa có 

tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thừa 

nhận hành vi phạm tội của mình, có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. 

Bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sát và Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

bị hại. 
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Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Phạm Trần Thanh Ngh và gia đình không 

có yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: 

Thu giữ của bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu hồng thu giữ của 

Nguyễn Hương T dùng để liên lạc với Phạm Trần Thanh Ngh để thực hiện hành 

vi phạm tội. Xét đây là phương tiện phạm tội, nên cần tuyên tịch thu sung vào 

ngân sách nhà nước. 

 Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Hương T phạm tội “Giao cấu với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”; 

Áp dụng khoản 1 Điều 145; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hương T 02 năm tù 

Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/9/2022. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự: Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu 

Vivo màu hồng thu giữ của Nguyễn Hương T.  

(Tình trạng giao nhận vật chứng như biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, 

chứng cứ ngày 28/12/2022 giữa Công an quận Bình Thạnh với Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình Thạnh). 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người 

bị hại, Người giám hộ cho người bị hại, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án. 

Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND quận Bình Thạnh; Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Công an quận Bình Thạnh; 

- TAND Tp. Hồ Chí Minh; 

- Công an Tp. Hồ Chí Minh (Phòng PV06); 

- Chi cục THADS quận Bình Thạnh; 

- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh; 

- Bị cáo; 

   Hồ Minh Thuận 
 


